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PHƯƠNG ÁN 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: 
KHU ĐÔ THỊ BẮC SA HUỲNH (ĐỢT 1) 

Địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
PHẦN I

GIỚI THIỆU CHUNG VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

A. GIỚI THIỆU CHUNG.
1. Tên dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh.

2. Địa điểm vị trí xây dựng: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi;
3. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam.
4. Nguồn kinh phí thực hiện phương án: Vốn nhà đầu tư.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2027.

B. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.
1. Căn cứ và cơ sở để lập phương án bồi thường:
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị Quyết số 190/2025/QH ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin
đất đai;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Căn cứ Nghị định 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Đức Phổ;


Căn cứ Quyết định 108/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-TTQĐ ngày 21/10/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Mộ Đức;

Căn cứ Công văn số 5759/STC-QLGCS ngày 07/7/2026 của Sở Tài Chính về việc thông báo đơn giá gạo tẻ Quý II năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Sa Huỳnh về việc hỗ trợ khác theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai năm 2024 khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Thông báo số 80/TB-UBND ngày 27/3/2026 của UBND phường Sa Huỳnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh; 

Căn cứ Công văn số 294/UBND-KTHTĐT ngày 13/3/2026 của UBND phường Sa Huỳnh về việc xác nhận các nội dung có liên quan để phục vụ công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1193/UBND-KTHTĐT ngày 05/8/2026 của UBND phường Sa Huỳnh về việc xác nhận các nội dung có liên quan để phục vụ công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh (đợt 2). Địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Hợp đồng số 03/HĐ/GPMB/VIID-TTPTQĐ/2025 ngày 16/10/2025 về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh; Địa điểm xây dựng: phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (nay là phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam;

Căn cứ các Bảng tự kê khai và biên bản kiểm kê đất đai, tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án:  Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.
PHẦN II

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN VÀ PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Bồi thường và hỗ trợ về đất:
1.1. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Nguyên tắc bồi thường về đất: việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương; quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo Điều 91; đối với các trường hợp đặc biệt là Điều 92 của Luật Đất đai năm 2024.
1.2. Điều kiện được bồi thường về đất
Các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng khi đảm bảo các điều kiện được quy định từ Điều 95 đến Điều 100 của Luật Đất đai năm 2024; từ Điều 4 đến Điều 13 Nghị Định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ; Điều 5 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì được bồi thường.

Trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.


1.3 Căn cứ để xác định giá để tính bồi thường về đất
- Giá đất tính bồi thường thực hiện theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 160 Luật Đất đai năm 2024.

- Đơn giá bồi thường được thực hiện theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, theo đó xác định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 là K=1,0.
* Cụ thể đơn giá để tính bồi thường về đất như sau:

- Giá đất trồng lúa (LUC) thuộc Khu vực 1, vị trí 1 tại phường Sa Huỳnh: 75.000 đồng/m2;
- Giá đất trồng lúa (LUC) thuộc Khu vực 1, vị trí 2 tại phường Sa Huỳnh: 71.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng lúa (LUC) thuộc Khu vực 1, vị trí 3 tại phường Sa Huỳnh: 68.000 đồng/m2;
- Giá đất trồng cây hằng năm khác (HNK) thuộc Khu vực 1, vị trí 2 tại phường Sa Huỳnh: 71.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây hằng năm khác (HNK) thuộc Khu vực 1, vị trí 3 tại phường Sa Huỳnh: 68.000 đồng/m2;
- Giá đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS) thuộc Khu vực 1, vị trí 2 tại phường Sa Huỳnh: 70.000 đồng/m2.

1.4 Bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân:
Căn cứ Khoản 2, Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở”.

Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 96 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở”.

Theo đó, tại Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ; Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: “1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Điều 13 quy định này thì được bồi thường bằng giao đất ở, với diện tích theo suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 10 quy định này và đảm bảo các điều kiện sau:

Người sử dụng đất phải có đơn đề nghị bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác. 

Có đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. 
Tổng giá trị bồi thường đất nông nghiệp bằng giá trị một suất tái định cư tối thiểu tại vị trí có giá trị thấp nhất trong khu tái định cư thì được giao 01 lô đất, với diện tích theo diện tích phân lô tại khu tái định cư nhưng không vượt quá diện tích suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 10 quy định này. Trường hợp tổng giá trị bồi thường đất nông nghiệp lớn hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được giao 01 lô đất tái định cư. Giá đất tính tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. 

Phần diện tích đất nông nghiệp đã được bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác thì không được tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm”.
Đối với dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, các vị trí bố trí tái định cư được xác định là các lô đất nằm trong khu đô thị (bố trí tái định cư tại chổ), hiện tại các vị trí này chưa đủ điều kiện để giao đất, vì vậy Trung tâm tiến hành xác định giá trị suất tái định cư tối thiểu bằng cách lấy giá trị các lô đất ở tương đương trong khu vực lân cận vùng dự án. Đối chiếu với các vị trí đất ở tương đương trong khu vực lân cận như: đất còn lại của Khu dân cư làng cá Sa Huỳnh, đất mặt tiền Khu tái định cư phía nam Nhà máy muối, theo mức giá tại Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mức giá là 3.240.000 đồng/m2. 
Suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại địa bàn phường Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh cũ) là 150,0 m2. Do đó giá trị dự kiến suất tái định cư tối thiểu là: 3.240.000 đồng/m2*150,0m² = 486.000.000 đồng. Qua kiểm tra tổng giá trị bồi thường đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2024 bị ảnh hưởng bởi dự án (thể hiện chi tiết tại Biểu số 10 phương án này) đều có giá trị nhỏ hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các hộ gia đình, cá nhân không có ý kiến đối với việc bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng khác (từ ngày 07/4/2026 tổ chức họp tổ chức lấy ý kiến nguyện vọng của các hộ gia đình, cá nhân về bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, Trung tâm chưa tiếp nhận được nguyện vọng hoặc đơn đề nghị bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi). Do đó, tại phương án này Trung tâm không tính toán bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
1.5. Đối với các trường hợp bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có các loại giấy tờ về đất:

- Đối với các thửa đất chưa cấp GCNQSD đất có nguồn gốc: Đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, phù hợp quy hoạch sử dụng đất, UBND phường Sa Huỳnh xác nhận.                               

Căn cứ Khoản 3, Điều 95 Luật Đất đai 2024; Khoản 1, Điều 5 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong vùng có dự án cụ thể: 58 thửa đất được xác nhận tại biên bản họp xác minh nguồn gốc, mục đích, thời điểm và chủ sử dụng đất xây dựng dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh ngày 14/01/2026 và được UBND phường Sa Huỳnh xác định loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Phụ lục 02 của Công văn số 1193/UBND-KTHTĐT ngày 05/8/2026. Sử dụng ổn định, không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trung tâm tính bồi thường bằng 100% giá đất theo quy định hiện hành, cụ thể: 

	STT
	Họ và tên
chủ sử dụng đất
	Tờ BĐĐC khu đất chỉnh lý năm 2026 tỷ lệ 1/2000
	Nguồn gốc đất

	
	
	Tờ bản đồ địa chính
	Số 
thửa
	Diện tích (m2)
	Diện tích quy hoạch (m2)
	Loại đất
	

	1
	Hộ ông Trần Sáu
	24
	487
	417,0
	417,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Trần Sáu sử dụng ổn định từ trước đến nay.

	2
	Ông Nguyễn Trung Chương
	24
	425
	737,0
	737,0
	LUC
	Đất của bà Trần Thị Hằng sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1995, bán lại cho ông Nguyễn Trung Chương quản lý sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	3
	Ông Nguyễn Hữu Chánh và bà Hà Thị Thanh
	23
	1061
	348,0
	348,0
	HNK
	Đất của ông Hà Ký sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1983 cho lại con là ông Nguyễn Hữu Chánh và bà Hà Thị Thanh sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	4
	Ông Trần Văn Cứ
	23
	207
	333,0
	333,0
	HNK
	Đất của ông Trần Hận sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1990 cho lại con là ông Trần Văn Cứ tiếp tục sử dụng. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	5
	Ông Trần Văn Cứ
	23
	589
	920,0
	920,0
	HNK
	Đất của ông Trần Hận sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1990 cho lại con là ông Trần Văn Cứ tiếp tục sử dụng. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	6
	Ông Ngô Hữu Chí
	23
	67
	309,0
	309,0
	HNK
	Đất cha là ông Ngô Công Đường cho con là ông Ngô Hữu Chí trước năm 1975 sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	7
	Bà Trần Thị Lắm
	23
	1063
	103,0
	103,0
	HNK
	Đất của cha mẹ bà Trần Thị Lắm sử dụng trước năm 1975. Đến năm 1975, để lại cho bà Trần Thị Lắm sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	8
	Bà Phùng Thị Chí
	23
	5
	361,0
	361,0
	HNK
	Đất bà Phùng Thị Chí sử dụng từ trước năm 1975 cho đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	9
	Bà Phùng Thị Chí
	24
	735
	197,0
	197,0
	HNK
	Đất bà Phùng Thị Chí sử dụng từ trước năm 1975 cho đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	10
	Bà Phùng Thị Chí
	24
	1226
	270,0
	270,0
	HNK
	Đất bà Phùng Thị Chí sử dụng từ trước năm 1975 cho đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	11
	Ông Trần Văn Dự
	24
	412
	738,0
	738,0
	LUC
	Đất của bà Trần Thị Hằng sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1995, bán lại cho ông Trần Văn Dự quản lý sử dụng cho đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	12
	Ông Trần Văn Dự
	24
	413
	244,0
	244,0
	LUC
	Đất của bà Trần Thị Hằng sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1995, bán lại cho ông Trần Văn Dự quản lý sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	13
	Ông Nguyễn Văn Bổng (chết)
	23
	1062
	521,0
	521,0
	HNK
	Đất ông Nguyễn Văn Bổng sử dụng trước năm 1975, đến năm 2015 ông Nguyễn Văn Bổng chết để lại cho các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	14
	Hộ ông Nguyễn Tấn Đức và bà Trần Thị Ngọc Anh
	24
	105
	647,0
	647,0
	HNK
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Nguyễn Tấn Đức và bà Trần Thị Ngọc Anh, sử dụng từ đó đến nay, chưa được cấp GCN.

	15
	Bà Lê Thị Gần
	23
	300
	2129,0
	2129,0
	HNK
	Đất bà Lê Thị Gần sử dụng từ trước năm 1975 cho đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	16
	Ông Nguyễn Hiệp và bà Nguyễn Thị Bi
	23
	353
	1039,0
	1039,0
	HNK
	Đất của cha là ông Nguyễn Hạnh sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 2002 ông Hạnh chết để lại cho con là ông Nguyễn Hiệp và bà Nguyễn Thị Bi sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	17
	Hộ ông Ngô Tấn Hồng và bà Phùng Thị Hoa
	24
	369
	189,0
	189,0
	HNK
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Ngô Tấn Hồng và bà Phùng Thị Hoa sử dụng từ đó đến nay.

	18
	Ông Trần Hồng
	23
	352
	80,0
	80,0
	LUC
	Đất ông Trần Hồng sử dụng trước năm 1975 đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	19
	Bà Võ Thị Cơ
	23
	1083
	390,0
	390,0
	HNK
	Đất bà Võ Thị Cơ sử dụng từ trước năm 1975 đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	20
	Bà Võ Thị Cơ
	24
	1223
	489,0
	489,0
	HNK
	Đất bà Võ Thị Cơ sử dụng từ trước năm 1975 đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	21
	Bà Võ Thị Cơ
	24
	1227
	1338,0
	1338,0
	HNK
	Đất bà Võ Thị Cơ sử dụng từ trước năm 1975 đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	22
	Ông Phùng Đình Hổ
	24
	106
	618,0
	618,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Võ Thị Cơ. Đến năm 2022 cho lại con là ông Phùng Đình Hổ sử dụng từ đó đến nay; Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

	23
	Ông Nguyễn Văn Hùng
	23
	266
	570,0
	570,0
	LUC
	Đất cấp theo Nghị định 64/CP cho ông Nguyễn Văn Hùng sử dụng từ đó đến nay.

	24
	Ông Nguyễn Tấn Hưng
	24
	762
	992,0
	992,0
	LUC
	Đất của bà Ngô Thị Tư sử dụng trước năm 2002, đến năm 2002 cho cháu là ông Nguyễn Tấn Hưng sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	25
	bà Nguyễn Thị Nhàn, bà Phùng Thị Thư, ông Phùng Đình Bằng, ông Phùng Đình Lĩnh, bà Phùng Thị Phương Linh đồng thừa kế của ông Phùng Đình Khải
	23
	1097
	499,0
	499,0
	HNK
	Đất cha mẹ sử dụng trước năm 1975, đến năm 1985 để lại cho ông Phùng Đình Khải và bà Nguyễn Thị Nhàn. Đến năm 2022, ông Phùng Đình Khải chết để lại cho bà Nhàn và các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	26
	bà Nguyễn Thị Nhàn, bà Phùng Thị Thư, ông Phùng Đình Bằng, ông Phùng Đình Lĩnh, bà Phùng Thị Phương Linh đồng thừa kế của ông Phùng Đình Khải
	24
	294
	352,0
	352,0
	HNK
	Đất cha mẹ sử dụng trước năm 1975, đến năm 1985 để lại cho ông Phùng Đình Khải và bà Nguyễn Thị Nhàn. Đến năm 2022, ông Khải chết để lại cho bà Nhàn và các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	27
	Hộ bà Nguyễn Thị Kim Long
	24
	596
	161,0
	161,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Long sử dụng từ đó đến nay.

	28
	Hộ ông Trần Minh Long và bà Phạm Thị Nhung
	23
	932
	1570,0
	1570,0
	LUC
	Đất cấp dồn điền cho hộ ông Trần Minh Long và Phạm Thị Nhung. Thửa đất đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

	29
	Ông Nguyễn Bình
	23
	1088
	402,0
	402,0
	HNK
	Đất bà Lê Thị Khiết sử dụng từ trước năm 1975, đến năm 2000 cho lại con là ông Trần Minh Long. Đến năm 2006, ông Long bán lại (giấy viết tay) cho ông Nguyễn Bình sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	30
	Bà Nguyễn Thị Nga, ông Phùng Đình Trạng, ông Phùng Đình Thái, bà Phùng Thị Mỹ Hạnh đồng thừa kế của ông Phùng Đình Công
	24
	595
	277,0
	277,0
	LUC
	Đất bà Nguyễn Thị Nga và chồng là ông Phùng Đình Công khai hoang sử dụng từ năm 1992. Năm 2017, ông Công chết để lại cho bà Nga và các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	31
	Ông Trần Trung Nguyên
	24
	62
	207,0
	207,0
	LUC
	Đất của bà Ngô Thị Đỉnh sử dụng trước năm 1998, đến năm 2017 bán lại cho ông Trần Trung Nguyên quản lý sử dụng đến nay, thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	32
	Ông Trần Trung Nguyên
	24
	151
	314,0
	314,0
	HNK
	Đất của bà Ngô Thị Đỉnh sử dụng trước năm 1998, đến năm 2017 bán lại cho ông Trần Trung Nguyên quản lý sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	33
	Hộ bà Nguyễn Thị Châu
	24
	548
	342,0
	342,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Nguyễn Thị Châu sử dụng đến nay. Thửa đất đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

	34
	Ông Lê Sơn
	24
	464
	711,0
	711,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Nguyễn Tấn Đức, đến năm 2003 ông Đức bán lại cho ông Lê Sơn (có giấy viết tay), chưa được cấp GCN. Đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

	35
	Hộ ông Phùng Đình Đáp (chết)
	23
	956
	1081,0
	1081,0
	LUC
	Đất thực hiện dồn điền năm 2018 cấp cho hộ ông Phùng Đình Đáp. Ông Đáp chết để lại cho các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng từ đó đến nay, chưa được cấp GCN.

	36
	Ông Trần Văn Tiền
	24
	426
	807,0
	807,0
	LUC
	Đất của bà Trần Thị Hằng sử dụng từ trước năm 1975, đến năm 1995 bán lại cho ông Trần Hai. Năm 2010 ông Hai cho lại con là ông Trần Văn Tiền tiếp tục sử dụng cho đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	37
	Ông Phùng Đình Ninh
	24
	1624
	645,0
	645,0
	HNK
	Đất ông Phùng Đình Ninh sử dụng trước năm 1975 sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	38
	Hộ ông Phùng Đình Vân và bà Đỗ Thị Đây
	23
	996
	437,0
	437,0
	LUC
	Đất thực hiện dồn điền năm 2018 cấp cho hộ ông Phùng Đình Vân và bà Đỗ Thị Đây sử dụng từ đó đến nay, chưa được cấp giấy chứng nhận.

	39
	Ông Nguyễn Hùng
	23
	1134
	621,0
	621,0
	HNK
	Đất của ông Nguyễn Mực sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 1987 cho con là ông Nguyễn Hùng sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	40
	Hộ ông Đào Ngọc Sĩ
	24
	438
	687,0
	687,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Đào Ngọc Sĩ sử dụng từ đó đến nay.

	41
	ông Nguyễn Chế, bà Nguyễn Thị Hòa đồng thừa kế của bà Lê Thị Lục
	24
	494
	197,0
	197,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Lê Thị Lục. Đến năm 2007 bà Lục chết để lại cho các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng từ đó đến nay.

	42
	Ông Võ Thành Hưng và bà Trần Thị Hồng Lam
	23
	379
	551,0
	530,3
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Nguyễn Thị Hậu. Đến ngày 19/01/2001, bà Hậu bán lại cho cho ông Võ Thành Hưng và bà Trần Thị Hồng Lam. Được Toà án nhân dân Khu vực 6 – Quảng Ngãi công nhận tại bản án số 06/2025/DS-ST ngày 28/8/2025 về việc tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất; tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện, ông Võ Thành Hưng và bà Trần Thị Hồng Lam sử dụng ổn định.

	43
	Ông Võ Thành Hưng
	24
	337
	811,0
	804,4
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Võ Thị Thám, đến năm 2010 bà Thám chết để lại cho con trai là ông Thành. Đến năm 2018, ông Thành bán lại cho ông Võ Thành Hưng (có giấy viết tay).

	44
	Hộ bà Phạm Thị Long
	23
	533
	438,0
	438,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ bà Phạm Thị Long sử dụng từ đó đến nay. Chưa được cấp GCN.

	45
	Ông Nguyễn Công Minh
	24
	620
	1308,5
	1308,5
	LUC
	Đất ông Đỗ Công Trọng sử dụng trước năm 1975. Đến năm 1995 bán lại (giấy viết tay) cho ông Nguyễn Công Minh sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	46
	Hộ ông Trần Năm
	23
	930
	451,0
	451,0
	LUC
	Đất thực hiện dồn điền năm 2018 cấp cho hộ ông Trần Năm sử dụng, chưa được cấp GCN. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	47
	Ông Nguyễn Tấn Quốc
	24
	397
	174,0
	174,0
	HNK
	Đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tấn Đức sử dụng trước năm 1975, đến năm 2002 cho lại con là ông Nguyễn Tấn Quốc xây dựng làm nhà ở. Năm 2010, nhà bị hư hỏng, ông Quốc sử dụng làm chuồng bò từ đó đến nay.

	48
	Ông Võ Ngọc Sau
	24
	384
	677,0
	677,0
	HNK
	Đất ông Võ Văn Hoán sử dụng trước năm 1975, đến năm 1993 cho con là Võ Ngọc Sau sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	49
	Hộ ông Bùi Thanh Tâm
	24
	344
	405,0
	405,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Bùi Thanh Tâm sử dụng từ đó đến nay.

	50
	Hộ ông Bùi Thanh Tâm
	24
	374
	431,0
	431,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Bùi Thanh Tâm sử dụng từ đó đến nay.

	51
	Hộ ông Lê Xin và bà Võ Thị Hoa
	23
	954
	381,0
	381,0
	LUC
	Đất thực hiện dồn điền 2018 cấp cho hộ ông Lê Xin và bà Võ Thị Hoa sử dụng từ đó đến nay, GCN bị thất lạc. đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

	52
	Bà Ngô Thị Bá
	24
	1232
	652,0
	652,0
	HNK
	Đất bà Ngô Thị Bá sử dụng từ trước năm 1975 đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	53
	Bà Hồ Thị Lam Giang, bà Hồ Thị Quỳnh Lưu, ông Hồ Đại Nhân và Nguyễn bà Thị Thu Luyến
	24
	657
	729,2
	490,3
	LUC
	Đất do ông bà lưu hạ lại năm 1975 cho bà Nguyễn Thị Luống. Năm 2000, bà Nguyễn Thị Luống chết để lại cho các con là: bà Hồ Thị Lam Giang, bà Hồ Thị Quỳnh Lưu, ông Hồ Đại Nhân và Nguyễn Thị Thu Luyến sử dụng ổn định từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	54
	Hộ ông Võ Ha và bà Nguyễn Thị Tùng
	24
	740
	435,0
	435,0
	LUC
	Đất cấp NĐ64/CP năm 1998 cho hộ ông Võ Ha và bà Nguyễn Thị Tùng sử dụng từ đó đến nay.

	55
	Bà Nguyễn Thị Nhiệm
	24
	513
	507,0
	507,0
	LUC
	Đất của bà Võ Thị Siêng sử dụng từ trước năm 1975. Đến năm 2009 bà Siêng chết để lại cho bà Nguyễn Thị Nhiệm tiếp tục sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	56
	Ông Lê Ngảnh
	24
	215
	2023,0
	2023,0
	LUC
	Đất ông Lê Cường sử dụng trước năm 1975, đến năm 1980 để lại cho con là ông Lê Ngãnh tiếp tục sử dụng đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	57
	Ông Võ Ngọc Thạch
	24
	339
	560,0
	560,0
	LUC
	Đất của cha là ông Võ Hợi sử dụng trước năm 1975. Sau đó cho lại con là ông Võ Ngọc Thạch sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	58
	Ông Võ Ngọc Thạch
	24
	1425
	726,0
	726,0
	LUC
	Đất của cha là ông Võ Hợi sử dụng trước năm 1975. Sau đó cho lại con là ông Võ Ngọc Thạch sử dụng từ đó đến nay. Thửa đất không nằm trong phương án chia đất theo Nghị định 64/CP.

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	  34.548,7 
	  34.282,5 
	 
	 


2. Bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu và vật nuôi (nuôi trồng thủy sản)
Căn cứ khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai 2024: “1. Đối với cây hằng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và đơn giá bồi thường” và khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2024: “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”. Trung tâm lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024 và khoản 15 Điều 5 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tinh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với cây trồng trên đất không đủ điều kiện bồi thường. 

Riêng những loại cây trồng không có trong quy định tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì việc xác định mật độ và đơn giá bồi thường vận dụng theo nhóm các loại cây trồng cùng loại hoặc tương đương.
Trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 105 Luật Đất đai năm 2024. Tuy nhiên căn cứ khoản 12, 13, 14 và 15 Điều 5 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tinh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì nhà, công trình phục vụ đời sống, công trình phục vụ sản xuất và các công trình khác tùy theo thời điểm xây dựng và mục đích sử dụng còn được hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể, đối với cây trồng được hỗ trợ không quá 30% giá trị cây trồng nếu được UBND xã (phường) xác nhận trồng trước khi cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án.
3. Bồi thường diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi do ảnh hưởng của Dự án
Trường hợp diện tích thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) còn lại của thửa đất sau thu hồi mà phần diện tích đất không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng do ảnh hưởng của Dự án gây ra mà người sử dụng đất có đơn yêu cầu và được UBND cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận và xem xét quyết định thu hồi đất, bồi thường theo quy định và giao cho UBND cấp xã quản lý, sử dụng, không được tính bồi thường cho các dự án tiếp theo.
Cụ thể: Lập phương án (đợt 3) có 04 hộ gia đình, cá nhân/ 04 thửa/ 32,8m2 có đơn đề nghị thu hồi luôn phần diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi do ảnh hưởng của Dự án nguyên nhân: hình thể thửa đất méo mó, khó khăn trong việc cơ giới hóa, không có mương tưới tiêu. Trên cơ sở đơn đề nghị của hộ dân, Trung tâm phối hợp với phòng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sa Huỳnh và đơn vị đo đạc bản đồ kiểm tra thực tế và thống nhất xem xét thu hồi, bồi thường, hỗ  trợ theo quy định (cụ thể tại Biên bản làm việc ngày 14/01/2026 do UBND phường Sa Huỳnh chủ trì). 
4. Bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc:
- Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất thực hiện theo Điều 102 Luật Đất đai năm 2024.

- Thực hiện theo Chương II, Chương III của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn giá được áp dụng Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Đối với các công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp không phải là đất lúa được Trung tâm áp giá hỗ trợ theo quy định tại Khoản 13, Điều 5 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tinh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: “13. Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp không phải là đất lúa thì được hỗ trợ như sau:

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng trước ngày 01/7/2004 thì được hỗ trợ 70% giá trị nhà, công trình theo quy định;

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 thì được hỗ trợ 40% giá trị nhà, công trình theo quy định;

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng kể từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/8/2024 thì được hỗ trợ 20% giá trị nhà, công trình theo quy định;

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng kể từ ngày 01/8/2024 trở về sau thì không được hỗ trợ”


5. Các khoản hỗ trợ:

- Thực hiện theo Chương III của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

5.1. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:
- Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất thực hiện theo quy định tại Điều 108 Luật Đất đai năm 2024; quy định tại Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ và quy định tại Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ ổn định đời sống như sau:

- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì
được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong
thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu
hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu
phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời
gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

- Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy
định tại điểm a khoản này là diện tích trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có
đất thu hồi tại thời điểm có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư và được xác định theo từng dự án phải thu hồi đất của Ủy ban nhân
dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp thu hồi của
các dự án thu hồi đất trước đó;

- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại điểm a và điểm b khoản
này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá
trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống như sau: 

- Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 03 tháng.

- Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo tẻ trong 01 tháng theo thời giá do Sở Tài chính thông báo hàng quý để áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh; được chi trả một lần, cùng thời điểm chi trả tiền bồi thường. 

- Giá gạo tẻ Quý II năm 2026 để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Công văn số 5759/STC-QLGCS ngày 07/7/2026 của Sở Tài Chính là 15.750 đồng/kg.


5.2. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thực hiện theo Điều 109 Luật Đất đai năm 2024; Điều 22 Nghị định số 88/20247/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ và được quy định cụ thể tại Điều 13 của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất các loại đất (hoặc bảng giá đất) hiện hành của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hai (02) ha cho một hộ.

- Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất rừng phòng hộ, mức hỗ trợ bằng 3,5 lần giá đất cùng loại trong bảng giá đất các loại đất (hoặc bảng giá đất) hiện hành của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi, nhưng diện tích được hỗ trợ không vượt quá diện tích nằm trong phương án giao đất của địa phương (nếu địa phương không có phương án giao đất thì diện tích tính hỗ trợ không quá năm (05) ha).

- Đơn giá hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được thực hiện theo Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
* Đơn giá đất để tính hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm:

- Đất trồng lúa (LUC) thuộc Khu vực 1, vị trí 1 tại phường Sa Huỳnh: 75.000 đồng x 5,0 = 375.000 đồng/m2;
- Đất trồng lúa (LUC) thuộc Khu vực 1, vị trí 2 tại phường Sa Huỳnh: 71.000 đồng x 5,0 = 355.000 đồng/m2;  
- Đất trồng lúa (LUC) thuộc Khu vực 1, vị trí 3 tại phường Sa Huỳnh: 68.000 đồng x 5,0 = 340.000 đồng/m2;
- Đất trồng cây hằng năm khác (HNK) thuộc Khu vực 1, vị trí 2 tại phường Sa Huỳnh: 71.000 đồng x 5,0 = 355.000 đồng/m2;  
- Đất trồng cây hằng năm khác (HNK) thuộc Khu vực 1, vị trí 3 tại phường Sa Huỳnh: 68.000 đồng x 5,0 = 340.000 đồng/m2;
- Đất đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS) thuộc Khu vực 1, vị trí 2 tại phường Sa Huỳnh: 70.000 đồng x 5,0 = 350.000 đồng/m2;
5.3 Phương án đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 
Thực hiện theo điểm c, khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024; khoản 3 Điều 13 quy định kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và quy định kèm theo Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngày 07/4/2025, UBND phường Sa Huỳnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để phổ biến và thông báo về ý kiến nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Địa điểm: Phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, theo nội dung kê khai hồ sơ kiểm kê đã hướng dẫn người có đất bị thu hồi đăng ký nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Ngày 16/4/2026, Trung tâm có Công văn số 153/TTQĐMĐ về việc lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Nhưng đến hiện tại, UBND phường Sa Huỳnh vẫn không nhận được phiếu đăng ký về nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm từ hộ dân có đất thu hồi. 
Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền chưa thẩm định, phê duyệt phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm để làm cơ sở cho Trung tâm đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy, Trung tâm chưa có cơ sở tính toán khoản hỗ trợ liên quan phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân trong phương án này. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án Trung tâm kính đề nghị UBND phường Sa Huỳnh sớm lập và phê duyệt phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc làm, Trung tâm sẽ có trách nhiệm lập phương án bổ sung (nếu có).
5.4 Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ quy định hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất “3. Việc hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh thực hiện theo quy định sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp;

b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

Thu nhập sau thuế được xác định là thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp...

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ cho phù hợp với thực tế tại địa phương”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi “Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất (thực hiện khoản 6 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ)

1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP:

Hỗ trợ 01 lần tiền mua giống cây trồng, giống vật nuôi theo mật độ gieo trồng hoặc thả nuôi trên diện tích được bồi thường bằng đất;

Hỗ trợ 01 lần bằng tiền cho các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp; mức hỗ trợ bằng 50% giá trị hỗ trợ tiền mua giống cây trồng, giống vật nuôi.

Trên cơ sở số liệu kiểm kê của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư đề xuất số tiền hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi và các dịch vụ phù hợp với thực tế và giá cả tại thời điểm lập phương án bồi thường, gửi cơ quan chuyên ngành cấp huyện thẩm định để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường”.

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đối với mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ theo khoản 6 Điều 20 Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ và Điều 12 Quy định chi tiết nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Căn cứ quy định trên, ngày 16/4/2026 Trung tâm đã ban hành Công văn số 154/TTQĐMĐ về việc xác định hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan có thẩm quyền chưa thẩm định, phê duyệt các khoản hỗ trợ để làm cơ sở cho Trung tâm đưa vào phương án bồi thường. Vì vậy, Trung tâm chưa có cơ sở tính toán khoản hỗ trợ ổn định sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân trong phương án này. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án Trung tâm kính đề nghị UBND phường Sa Huỳnh phối hợp cùng Chủ đầu tư dự án sớm đề xuất số tiền hỗ trợ giống cây trồng gửi cơ quan chuyên ngành thẩm định, Trung tâm sẽ có trách nhiệm lập phương án bổ sung.
5. Hỗ trợ khác:

 Các khoản hỗ trợ khác được thực hiện theo Điều 5 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
PHẦN III

MỘT SỐ GIẢI TRÌNH KHI LẬP PHƯƠNG ÁN 

1. Các trường hợp công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp được tính hỗ trợ:
Theo hồ sơ kiểm kê hiện nay, trong phương án bồi thường, hỗ trợ đợt này có 03 trường hợp xây dựng công trình, vật kiến trúc với mục đích phục vụ đời sống được người dân làm trên đất nông nghiệp, cụ thể:
	STT 
	 Họ tên chủ hộ 
	 Tờ BĐ 
	 Số thửa 
	 Loại đất 
	 Nhà, công trình phục vụ đời sống 

	
	
	
	
	
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Năm xây dựng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	bà Lê Thị Gần 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	23
	300
	HNK
	CT3: Chuồng bò khung gỗ (hoặc trụ bê tông), nền đất, mái lợp ngói (hoặc tôn)..
	m2
	39,10
	2000
	

	 
	 
	23
	300
	HNK
	Giếng đóng bằng ống nhựa (PVC)  Ø60, không có máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng.
	m
	12,00
	1990
	

	2
	ông Trần Trung Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	24
	151
	HNK
	CT3: Chuồng dê khung gỗ (hoặc trụ bê tông), nền đất, mái lợp ngói (hoặc tôn).
	m2
	43,46
	2021
	

	3
	ông Nguyễn Tấn Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	24
	397
	HNK
	CT1 :Chuồng trâu, bò khung gỗ (hoặc trụ bê tông), nền láng xi năng có xây viền đá (hoặc gạch) xung quanh, mái lợp ngói (hoặc tôn).
	m2
	82,20
	2011
	

	 
	 
	24
	397
	HNK
	Mái hiên khung gỗ, lợp tôn.
	m2
	41,10
	2011
	

	 
	 
	24
	397
	HNK
	Xây tường bằng gạch rỗng có chiều dày tường <10cm
	m2
	46,79
	2011
	

	 
	 
	24
	397
	HNK
	Bờ kè xây đá chẻ 
	m3
	10,05
	2011
	

	 
	 
	24
	397
	HNK
	Tường rào TR5: Móng xây đá chẻ, cột bê tông cốt thép lắp ghép, tường rào đoạn dưới xây gạch quét vôi, phần trên lắp đặt lưới B40.
	m2
	52,50
	2011
	


Căn cứ Phụ lục 04 (xác nhận thời điểm xây dựng của công trình, vật kiến trúc) của Công văn số 294/UBND-KTHTĐT ngày 13/3/2026 của UBND phường Sa Huỳnh về việc xác nhận các nội dung có liên quan để phục vụ công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh. Địa điểm: phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ quy định tại Khoản 13 Điều 5 Quyết định số Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định: 
“13. Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp không phải là đất lúa thì được hỗ trợ như sau:

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng trước ngày 01/7/2004 thì được hỗ trợ 70% giá trị nhà, công trình theo quy định;

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 thì được hỗ trợ 40% giá trị nhà, công trình theo quy định;

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng kể từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/8/2024 thì được hỗ trợ 20% giá trị nhà, công trình theo quy định;

Nhà, công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng kể từ ngày 01/8/2024 trở về sau thì không được hỗ trợ”.

Căn cứ quy định nêu trên, Trung tâm tính toán áp giá hỗ trợ cho các công trình phục vụ đời sống và các công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp theo tỷ lệ quy định với đơn giá quy định tại Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
2. Các trường hợp không bồi thường cây cối, hoa màu:
Trong phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 3 có 04 trường hợp cụ thể:

	STT
	Họ và tên 
	Chủng lọai, quy cách cây trồng
	Đơn vị tính
	 Số lượng kiểm kê  
	 Số thửa 
	 Tờ bản đồ 
	 Loại đất 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	bà Phùng Thị Chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Tre thường cây xanh chưa già
	cây
	8,0
	5
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Tre thường cây già sử dụng được
	cây
	3,0
	5
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Keo cây có đường kính gốc > 4cm đến ≤ 8cm
	cây
	1,0
	5
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Dừa cây đã cho quả
	cây
	2,0
	735
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	2
	bà Lê Thị Gần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Dừa cây đã cho quả
	cây
	4,0
	300
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Bạch đàn cây có đường kính gốc > 4cm đến ≤ 8cm
	cây
	110,0
	300
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Bạch đàn cây có đường kính gốc > 8cm đến ≤ 12cm
	cây
	47,0
	300
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Bạch đàn cây có đường kính gốc > 12cm đến ≤ 16cm
	cây
	17,0
	300
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	3
	ông Trần Trung Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Dừa cây đã cho quả
	cây
	12,0
	151
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Tre gai cây già sử dụng được
	cây
	24,0
	151
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Dừa cây có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả
	cây
	1,0
	151
	1
	HNK
	Trồng trước Chủ trương
	

	4
	ông Nguyễn Tấn Quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Dừa cây đã cho quả
	cây
	10,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Xoài  trồng hạt, cây có đường kính gốc ≥ 20cm đến < 45cm, đã cho quả
	cây
	1,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Cam trồng hạt cây chưa cho quả
	cây
	2,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng sau Chủ trương
	

	 
	 
	Mít trồng hạt cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho quả
	cây
	2,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Thanh long cây đã cho quả
	cây
	1,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Si cây có đường kính gốc ≥ 30cm đến < 50cm
	cây
	1,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng trước Chủ trương
	

	 
	 
	Chanh trồng hạt cây có tán rộng ≥2m, đã cho quả
	cây
	1,0
	397
	1
	 HNK 
	Trồng trước Chủ trương
	


Căn cứ Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 thì trường hợp sử dụng đất đối 04 trường hợp nêu trên khi thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng thì được bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu theo quy định. Nhưng vì hiện nay trên đất của 04 trường hợp trồng các loại cây lâu năm trên đất có mục đích sử dụng trồng cây hàng năm khác là vi phạm nguyên tắc sử dụng đất tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2024: “Điều 5. Nguyên tắc sử dụng đất 1. Đúng mục đích sử dụng đất”.

 Đồng thời, tại Điểm b, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định: “b) Đất trồng cây hằng năm khác là đất trồng các cây hàng năm không phải là trồng cây lâu năm”. Căn cứ theo các quy định trên thì 04 trường hợp trên không đủ điều kiện bồi thường về cây cối, hoa màu. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 15 Điều 5 Quyết định số Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định:

“15. Đối với cây trồng trên đất không đủ điều kiện bồi thường theo quy định thì được hỗ trợ như sau: a) Cây trồng trước khi cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thì được hỗ trợ không quá 30% giá trị cây trồng. b) Cây trồng sau khi cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thì không được hỗ trợ.” 
Căn cứ xác nhận tại Công văn số 558/UBND ngày 23/4/2026 của UBND phường Sa Huỳnh. Trung tâm tiến hành áp giá hỗ trợ 30% giá trị cây cối, hoa màu cho các trường hợp đủ điều kiện (trồng các loại cây trồng lâu năm trên thửa đất thu hồi trước thời điểm quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án), theo đơn giá quy định tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
3. Bồi thường, hỗ trợ cây lúa:

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trường các thửa đất trồng lúa nằm trong quy hoạch thực hiện dự án: Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh ngày 9/6/2026 và ngày 10/6/2026, tổ công tác xác định tại thời điểm lập biên bản trong phạm vi thực hiện dự án (đợt 3) có tổng cộng 33 thửa đất/ 22.644,2m2 hiện đang có trồng lúa.

Căn cứ khoản 1, Điều 1 Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND phường Sa Huỳnh, Trung tâm tiến hành áp giá hỗ trợ có 171 thửa đất/ 145 hộ gia đình, cá nhân với đơn giá: 4.100 đồng/m2 (theo đơn giá kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024 đối với cây trồng trên đất).
PHẦN IV
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Trung tâm tiến hành lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.

(Có kèm theo phương án chi tiết cho từng hộ gia đình, cá nhân cụ thể).
PHẦN V
PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
	1. Tổng diện tích đất thu hồi

Trong đó

* Thu hồi trong quy hoạch

+ Diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ
- Đất ở đô thị (ODT)
- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)

- Đất trồng cây hàng năm (BHK)

- Đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS)

* Thu hồi ngoài quy hoạch

+ Diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ

- Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)
	:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
	42.864,2 m2

    42.831,4 m2
                  42.831,4 m2
                           9,1 m2
                  27.606,5 m2
                 14.128,8 m2

                   1.087,0 m2

32,8 m2
32,8 m2
32,8 m2

	2. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lập phương án :                             60                                    

	- Tổ chức

- Hộ gia đình, cá nhân

3. Số nhân khẩu được hỗ trợ
4. Số mồ mả phải di dời
5. Số hộ tái định cư

6. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có)
7. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
	:

:

:
:

:

:
:
	0

212
196 khẩu
Không có
                     Không có

                     Không có

  18.469.771.437 đồng


(Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm bảy mốt nghìn, bốn trăm ba mươi bảy đồng)
	* Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp

- Bồi thường về đất

- Bồi thường, hỗ trợ về tài sản
- Bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu

- Hỗ trợ 
	:

:

:

:

:
	18.469.771.437 đồng

   2.980.754.400 đồng

        157.693.410 đồng
        115.678.320 đồng  
   15.215.645.307 đồng


 (cụ thể có các biểu 09, 10, 12, 13, 14 kèm theo)
8. Nguồn kinh phí thực hiện phương án


:         Vốn nhà đầu tư.
9. Tiến độ thực hiện dự án




:        Năm 2022-2027.

PHẦN VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Mộ Đức phối hợp cùng với các đơn vị ban ngành của UBND phường Sa Huỳnh tiến hành công khai phương án, vận động và giải thích cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức hiểu rõ về các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của Nhà nước.







       Mộ Đức, ngày   07  tháng   8   năm 2026
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